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TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

MÔ TẢ

• Là vữa bột khô được sản xuất từ xi măng

đặc  biệt trộn với phụ gia đạt chuẩn.

• Khi khuấy với nước tạo hỗn hợp vữa

ỨNG DỤNG

• Sử dụng cho công việc rót vữa:

• Sửa chữa các hốc và các vết nứt trên bê

tông

• Móng cột

• Nền móng thiết bị

• Định vị bu lông…

ƯU ĐIỂM

• Tính lưu động cao, đông cứng nhanh

• Độ bền cao, giãn nở ít

• Không độc hại, không ăn mòn

• Kháng va đập

THÀNH PHẦN CHÍNH

• Xi măng, cát silic, phụ gia.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

• Trạng thái: dạng bột

• Màu sắc: xám

QUY CÁCH

• 25kg/bao

BẢO QUẢN

• Bảo  quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

không để bị ướt;

• Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh

sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

• 12 tháng.

TỶ LỆ TRỘN

• Tỷ lệ lượng nước trộn 12-14% theo khối lượng;

• Dùng 3-3,5 lít nước cho 01 bao 25 kg.

KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH

• Của  hỗn hợp vữa tươi: 2,19kg/lít;

• Của  hỗn hợp vữa sau khi trộn: 13 lít

SLD-105
Vữa rót có độ bền cao không 

co ngót

(P40 -  P60 -  P80)
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TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

• 1m3 vữa tươi cần 77 bao SLD105 bao) (25kg/-

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

• 5°C-35°C

Chỉ tiêu kỹ thuật Giá trị

Độ  chảy xòe:

• Bắt đầu:

• Sau 15 phút:

• Sau 30 phút:

≥ 28cm

≥ 26cm

≥ 22 cm

Độ  tách nước 0%

Độ  mềm  sau 3 giờ 0.0 ÷ 2.0

Thời gian ninh kết:

• Bắt đầu:

• Kết thúc:

≥ 3 giờ

≥ 10 giờ

Cường độ chịu nén:

• 1 ngày tuổi

• 3 ngày tuổi

• 7 ngày tuổi

• 28 ngày tuổi

≥ 25 MPa

≥ 40 MPa

≥ 50 MPa

≥ 60 MPa

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

• Bề mặt nền phải chắc  chắn, cần được làm sạch, 

không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;

• Bề mặt nền phải được bão hòa và làm ẩm 24 

giờ trước khi rót vữa, loại bỏ nước tích tụ trên bề mặt 

nền trước khi trát vữa.

THI CÔNG

• Tỉ lệ nước:vật liệu = 0,14 -  0,16:1 (tỷ lệ trọng 

lượng), tức cứ mỗi bao vật liệu nặng 25kg thêm 

3,5-4kg nước (trong điều kiện tiêu chuẩn).

• Phải sử dụng máy trộn điện tốc độ thấp, công 

suất cao để khuấy đến khi hỗn hợp mịn, không 

vón cục.

• Hỗn hợp sau khi trộn không bị tách nước, nếu 

xảy ra trường hợp trên thì cần phải điều chỉnh lại 

lượng nước thêm vào.

• Hỗn hợp đã trộn phải được thi công ngay, thời 

gian thi công nhanh, không sử dụng lại sau khi hỗn 

hợp đã đông cứng.

LƯU Ý

• Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp,

gió lớn và sương giá từ 3-5 ngày sau khi thi công.

• Nghiêm cấm  thêm các vật liệu khác (trừ

nước) khi trộn hỗn hợp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

• Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;

• Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít

bụi bay ra từ sản phẩm;

• Mang kính bảo  hộ, găng tay, khẩu trang lao 

động và mặc  quần áo bảo  hộ khi thi công;

• Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải 

rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản 

phẩm phải súc sạch miệng;

• Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn 

nước;

• Để xa tầm tay trẻ em.


